HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 13
	
	Nội dung

	Câu 1


	1. 

- Ở người quen rèn luyện số nhịp tim cơ thể khi nghỉ ngơi giảm so với người không rèn luyện , điều này giúp cho họ tiết kiệm năng lượng cho hoạt động tuần hoàn.

- Vì lượng máu được bơm của một ngăn tim lúc nghỉ ngơi của vận động viên là 75 – 115ml/lần, còn ở người bình thường là 60ml/làn.

- Lúc gắng sức, khả năng thích ứng của tim cũng nhanh chóng lớn ở người thường xuyên rèn luyện.

+ Ví dụ: VĐV là 180 – 200 nhịp/phút, người bình thường là 150 nhịp/phút.

	
	2. Những thay đổi xảy ra:

+ Nhịp thở nhanh hơn, tăng không khí, tăng tiếp nhận Oxi.

+ Tim đập nhanh hơn, tăng tốc độ tuần hoàn, cần nhiều máu cho các bộ phận quan trọng như não, tim.

+ Tủy xương tăng cường sản xuất hồng cầu đưa vào máu làm khả năng vận chuyển Oxi của máu tăng.

+ Tăng thể tích phổi và thể tích tâm thất.

	Câu 2


	a. - Phép lai trên được gọi là phép lai kinh tế.

- Mục đích của phép lai đó là: Sử dụng ưu thế lai của con lai F1 (thường dùng đối với vật nuôi)

	
	* Những ưu điểm của con lai F1 sinh ra từ phép lai trên: Tăng trọng nhanh, sức đề kháng tốt, sức sản xuất cao mà lại ít tốn thức ăn

* Không dùng con lai F1 đó để làm giống: Cơ thể lai F1 có ưu thế lai cao nhất vì phần lớn các gen của F1 đều ở trạng thái dị hợp, các con lai F1 tương đối đồng nhất. Đến các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp tử giảm dần và có hiện tượng phân tính.

	Câu 3

	Xác định tương quan trội -lặn : 

- Phép lai 1: Xét tỷ lệ tính trạng chiều cao ở F1 có 3 thân cao: 1 thân thấp chứng tỏ: thân cao (A) là tính trạng trội so với thân thấp (a) ( ở P có kiểu gen: Aa có kiểu hình thân cao (1)

- Phép lai 2: Xét tỷ lệ hình dạng hạt ở F1 có 3 hạt dài: 1 hạt tròn chứng tỏ: hạt dài (B) là trội so với hạt tròn (b)  ( ở P có kiểu gen Bb kiểu hình hạt dài (2)

Xác định kiểu gen P: 

- Phép lai 1: Tính trạng hình dạng hạt ở F1 có 100% hạt tròn ( ở P có kiểu gen bb(3)  

( Kết hợp (1) và (3)  ( phép lai P1 là: Aabb(cao, tròn)   x   Aabb (cao, tròn)

Viết sơ đồ lai: (học sinh viết đúng sơ đồ lai)

- Phép lai 2: Tính trạng chiều cao cây ở F1 có 100% thân thấp ( ở P có kiểu gen aa (4) 

( Kết hợp (2) và (4)  ( phép lai P2 là: aaBb (thấp, dài)   x  aaBb(thấp, dài)

Viết sơ đồ lai: (học sinh viết đúng sơ đồ lai)

	Câu 4

	a.
Số lượng từng loại nuclêôtit của gen D và d 

L = 4080 A° thì ND = Nd = 2400 nu
Ta có: Ab-Gb = 0,05(1)

Ab + Gb = 0,5 (2)
giải (1) và (2) ta được Ab = 0,275, Gb = 0,225 nu
Số nu mỗi loại của gen B: Ab = Tb = 0,275.2400 = 660 nu
Gb = Xb = 0,225.2400 = 540 nu
Số nu mỗi loại của gen b: Ab = Tb = 660 - 180 = 480 nu
Gb = Xb = 2400/2 - 480 = 720 nu

	
	b.

- Tế bào A đang ở kì sau GPI( mỗi cực tế bào chứa 6 NST kép(số NST kép trong tế bào (A) là 12 NST kép
Có 2 trường hợp:

+ TH1: tế bào (A) có bộ NST là 2n - 2 = 12 NST ( cây dị bội chứa tế bào (A) là thể không nhiễm (2n-2).
+ TH2: tế bào (A) có bộ NST là 2n -1-1 = 12 NST ( cây dị bội chứa tế bào (A) là thể một nhiễm kép (2n-l-l).

	Câu 5.
	     a.  - Ruộng lúa của anh A có phải là một hệ sinh thái hoàn chỉnh

       - Vì ruộng lúa của anh A có đầy đủ các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái hoàn chỉnh, gồm:

             + Thành phần vô sinh: Mùn bã hữu cơ, đất nước…

             +  Sinh vật sản xuất: Lúa, cỏ…

             + Sinh vật tiêu thụ: sâu, ếch, cá …

             + Sinh vật phân giải: Vi khuẩn, nấm…

     b.   -  Nếu em là một nhà Sinh thái học, em sẽ tư vấn với người trồng lúa địa phương nên lựa chọn biện pháp sử dụng các biện pháp sinh học (thiên địch) để trừ sâu bọ hại lúa, 

Vì biện pháp này:

           + Không gây ô nhiễm môi trường và nông phẩm

           + Không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và các sinh vật có lợi khác.

           + Không gây mất cân bằng sinh thái và giảm đa dạng sinh học…

	Câu 6

	Quy ước gen:

Gà trống: 
XBX- : Lông vằn


Gà mái: 
XBY : Lông vằn



XbXb : Lông trơn




XbY : Lông trơn

DD: chết

Dd : Chân ngắn

dd : Chân bình thường

- Xét sự phân ly tính trạng chân ở F1 :


Chân ngắn : Chân bình thường = 2:1 ( vì có một tổ hợp gây chết) 


( P: Dd
x
Dd

- Gà mái lông trơn XbY = ♂ Xb   x    ♀Y

- F1 có 8 tổ hợp giao tử ( có 2 tổ hợp gây chết) mà gà mái P đã cho 4 loại giao tử, suy ra gà trống P chỉ cho 2 loại giao tử. Mà gà trống P đã dị hợp tử về cặp gen Dd suy ra phải đồng hợp tử cặp gen quy định tính trạng màu lông 

Vì vậy kiểu gen của gà trống phải là : XbXbDd

- Gà trống chỉ cho một loại giao tử Xb suy ra gà trống lông vằn ở XBXb F1 phải nhận XB từ mẹ, kiểu gen của gà mái thế hệ P phải là XBYDd

- Sơ đồ lai: 

P: Gà trống lông trơn, chân ngắn

x
Gà mái lông vằn, chân ngắn



XbXbDd






XBYDd

G:             XbD, Xbd





XBD, XBd, YD, Yd

Lập khung pennet

TLKG


TLKH

1 XBXbDD

Chết



2 XBXbDd

Gà trống lông vằn, chân ngắn

1 XBXbdd

Gà trống lông vằn, chân bình thường

1 XbYDD

Chết

2 XbYDd

Gà mái lông trơn, chân ngắn

1 XbYdd

Gà mái lông trơn, chân bình thường

	Câu 7

	a. Vẽ sơ đồ phả hệ đúng
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	b) Bệnh bạch tạng do gen lặn quy định. Vì bố mẹ bình thường nhưng sinh con mắc bệnh và gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.
c) Quy ước gen: A quy định bình thường, a quy định bệnh bạch tạng

Kiểu gen (1): Aa      (2): Aa      (4): Aa       (5): Aa


